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 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Giới thiệu chung về công trình
1.1. Tên dự án: Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế.
1.2. Địa điểm xây dựng: Dự án được thực hiện trên địa bàn các xã: Nà Hỳ, Xa Dung, Mường Phăng, Na Son, Tủa Thàng, Mường Nhé, Chà Tở, Mường Chà, Mường Nhà, Phình Giàng, Mường Mùn, Tìa Dình, Mường Luân, Mường Ảng, Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Thanh Yên, Thanh An, Thanh Nưa và phường Điện Biên Phủ.
1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên
1.4. Mục tiêu đầu tư

a. Mục tiêu tổng quát

Góp phần phát triển nông thôn toàn diện trong khu vực kinh tế kém phát triển, thu hẹp khoảng cách kinh tế bằng cách tăng năng suất và tăng giá trị nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ với các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tổng thể theo hướng bền vững, chống chịu với thời tiết và tạo điều kiện để nông thôn tự ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp vào việc giảm nhẹ các tác động tiêu cực có thể xảy ra do thiên tai.

b. Mục tiêu cụ thể

Thông qua các hợp phần công trình (mở mới, nâng cấp khoảng 205,9 km đường; đảm bảo nước tưới cho 3.132 ha diện tích lúa; 21,8 km kè bảo vệ sông suối) để cải thiện các hoạt động sinh kế của người dân nông thôn ở khu vực kém phát triển so với mức trung bình của cả nước.

2. Căn cứ pháp lý lập đề cương nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án và các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
2.1. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật lâm nghiệp số: 16/2017/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 và Thông tư 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 
Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định định kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng;
Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024 của Thủ Tướng chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;
Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg ngày 15/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 04/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất Dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai”, vay vốn Chính phủ Nhật Bản của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu và Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay Nhật Bản;
Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 19/01/2026 của Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1);
Căn cứ Hướng dẫn số 2773/HD-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 02 tháng 8 năm 2025 trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Các văn bản pháp lý hiện hành liên quan khác.
CHƯƠNG II. LẬP HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
1. Mục đích, yêu cầu
Đánh giá được cụ thể vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành, .... trong khu vực Dự án. Làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và hồ sơ phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên thực hiện Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay Nhật Bản (18 tiểu dự án nâng cấp đường giao thông trên địa bàn các xã: Nà Hỳ, Xa Dung, Mường Phăng, Na Son, Tủa Thàng, Mường Nhé, Chà Tở, Mường Chà, Mường Nhà, Phình Giàng, Mường Mùn, Tìa Dình, Mường Luân) đảm bảo đúng quy định.

2. Yêu cầu
Nội dung điều tra, khảo sát, đánh giá xác định hiện trạng, trữ lượng rừng khu vực thực hiện dự án làm căn cứ để thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và các quy định hiện hành.
3. Phạm vi thực hiện
Khảo sát, xác định hiện trạng rừng; Lập hồ sơ nộp tiền trồng rừng thay thế và Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng; phương án khai thác tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên 18 tiểu dự án giao thông thuộc dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên trên địa bàn các xã: Nà Hỳ, Xa Dung, Mường Phăng, Na Son, Tủa Thàng, Mường Nhé, Chà Tở, Mường Chà, Mường Nhà, Phình Giàng, Mường Mùn, Tìa Dình, Mường Luân.
4. Nhiệm vụ

Rà soát trên tổng diện tích, trạng thái rừng cần chuyển mục đích sử dụng rừng nằm trong phạm vi thực hiện dự án với diện tích khoảng 28,7ha.
5. Nội dung và phương pháp

5.1. Nội dung thực hiện.
- Điều tra, khảo sát hiện trạng rừng phạm vi xây dựng dự án đường giao thông để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án;

- Thành lập bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
- Viết báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
- Lập hồ sơ nộp tiền trồng rừng thay thế;

- Lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng;
- Đo đếm và bài cây khai thác: Khi tiến hành bài cây để khai thác phải chọn vị trí bài thuận lợi cho việc quan sát và khi khai thác không bị mất dấu bài, đánh số thứ tự của các cây bài bằng sơn ở cả phần gốc và thân cây để thuận lợi cho việc tính toán, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác. Tính toán khối lượng sản phẩm chính theo kích thước, nhóm gỗ. Ước tính khối lượng sản phẩm gỗ nhỏ, củi có thể tận dụng, tận thu;
- Nhập số liệu vào máy tính; tính toán thống kê các loại biểu. Phân tích số liệu phục vụ lập phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng;
- Lập phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng.
- Làm việc thống nhất số liệu ở địa phương.
5.2. Cách tiếp cận
Dựa trên mục đích, đối tượng, nội dung và yêu cầu sản phẩm của gói thầu, cùng với việc nghiên cứu thực tiễn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng; khai thác tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường, quá trình thực hiện gói thầu tư vấn sẽ áp dụng một số cách tiếp cận sau đây để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững.

5.2.1. Cách tiếp cận hệ thống

Dựa trên các quy định cụ thể của các văn bản quy phạm pháp luật về trình tự chuyển mục đích sử dụng rừng; khai thác tận dụng gỗ từ các loài thực vật rừng thông thường, xác định rõ các công việc và nhiệm vụ cần thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

5.2.2. Cách tiếp cận tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp

Kế thừa các tài liệu, các loại bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ quy hoạch lâm nghiệp, bản đồ địa hình, .... và các bản đồ khác, học hỏi kinh nghiệm của người dân địa phương và các tổ chức có liên quan.

5.2.3. Cách tiếp cận có sự tham gia

Cách tiếp cận có sự tham gia khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu. Đây không chỉ là quá trình đơn thuần mang tính kỹ thuật, mà còn là một quá trình mang tính xã hội, đòi hỏi sự hợp tác và đồng thuận từ nhiều bên, bao gồm chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, và các sở ban ngành liên quan. Sự tham gia của các bên liên quan giúp đảm bảo rằng các hoạt động được triển khai không chỉ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật mà còn phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của cộng đồng và các bên liên quan.

5.3. Phương pháp tiến hành.

5.3.1. Chuẩn bị:

- Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ:
+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án (tọa độ, phạm vi, ranh giới thực hiện dự án); 
+ Bản đồ quy hoạch kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2024 của Thủ Tướng chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

+ Bản đồ công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2024; 
+ Các tài liệu có liên quan khác.
+ Khối lượng thực hiện dự kiến là 5 công (theo Mục 1.1, Bảng 01 Thông tư số: 05/2024/TT-BNNPTNT). 
- Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả: Khối lượng thực hiện dự kiến là 7 công (theo Mục 5, Bảng 01 Thông tư số: 05/2024/TT-BNNPTNT).

- Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ: Thiết kế chi tiết các biện pháp kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ. Thống nhất cách thức thực hiện nhiệm vụ. Khối lượng thực hiện dự kiến là 10 công (theo Mục 10.4, Bảng 01 Thông tư số: 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Thống nhất biện pháp kỹ thuật: thống nhất kỹ thuật cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ để thống nhất kỹ thuật thực hiện và thời gian thực hiện. Khối lượng thực hiện dự kiến là 5 công (theo Mục 6 Bảng 01 Thông tư số: 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống: Máy tính, thước đo cao, thước dây, biểu điều tra cây gỗ, dao phát, sơn, chổi sơn, giầy, ủng, quần áo bảo hộ, mũ, áo mưa, la bàn cầm tay,...đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khối lượng thực hiện dự kiến là 10 công (theo Mục 19 Bảng 01 Thông tư số: 05/2024/TT-BNNPTNT).
5.3.2. Ngoại nghiệp

- Sơ thám, thu thập số liệu, Làm các thủ tục hành chính với địa phương, cơ sở: Làm thủ tục hành chính với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, chủ rừng, thu thập Quyết định và bản đồ. Khối lượng dự kiến là 5*13 = 65 công (5 công / xã theo Mục 21.1.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Di chuyển quân trong quá trình điều tra: Sau khi tuyến điều tra được xác định trên bản đồ sẽ tiến hành đi khảo sát sơ bộ toàn bộ khu vực và chọn hướng tiếp cận, vạch tuyến và định vị trên bản đồ điều tra thực địa. Di chuyển giữa các khu vực thực hiện nhiệm vụ điều tra rừng. Tổng chiều dài và chiều rộng toàn tuyến là chiều dài và chiều rộng theo phạm vi, ranh giới thực hiện dự án. Khối lượng dự kiến là 18,526*0,2 = 3,6512 công (theo Mục 22, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Đo đạc đường ranh giới các loại rừng: Sử dụng bằng máy GPS cầm tay eTrex 10; Khoanh vẽ, rà soát các loại đất, loại rừng lên bản đồ ngoại nghiệp đã chồng xếp ở bước Chuẩn bị. Khối lượng dự kiến là 18,526*0,5 = 9,128 công (theo Mục 26, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Khoanh vẽ, rà soát các loại đất, loại rừng lên bản đồ: Tiến hành điều tra, khảo sát, xác định ngoài thực địa diện tích rừng theo các lô trạng thái rừng nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Điều tra, khoanh vẽ bản đồ hiện trạng rừng ngoài thực địa: xác định ranh giới các trạng thái rừng; khoanh vẽ trực tiếp lên bản đồ. Khối lượng dự kiến là 22,82*0,7 = 15,974 công (theo Mục 29.2, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Chọn, lập OTC và điểm điều tra; điều tra tài nguyên rừng trên các OTC: Trên cơ sở diện tích các lô đã được khoanh vẽ, tiến hành tính toán số lượng OTC, đồng thời bố trí hệ thống OTC điển hình. Diện tích OTC 500m2 đối với rừng tự nhiên, tại những vị trí đại diện lô. Tiến hành điều tra cây gỗ (xác định tên loài cây, phẩm chất cây, đo chiều cao vút ngọn bằng thước đo cao Blume-leiss và đo đường kính thân tại vị trí 1,3 m tất cả các cây nằm trong OTC): OTC được lập trên các tuyến hoặc dọc theo các tuyến điều tra. số lượng 40 OTC có diện tích OTC là 500m2. Số liệu trong các ô điều tra được thu thập cụ thể như sau:

+ Thu thập số liệu về trữ lượng:
Đo đường kính 1,3 m: cần đo đường kính 1,3 m của tất cả những cây gỗ có đường kính > 6 cm; ghi số hiệu cây đo đếm bằng sơn đánh dấu trên thân cây ở vị trí 1,3 m; Đơn vị đo là cm, lấy tròn 0,1 cm; Công cụ đo đường kính: thước dây; Cách đo đường kính l,3m của các cây cá thể trong OTC thể hiện theo hình sau:
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+ Đo chiều cao vút ngọn: Đơn vị đo chiều cao là mét (m), lấy tròn đến 0,5 m; Công cụ đo chiều cao: Thước đo cao Blumeleis, sào đo cao hoặc dùng Phương pháp phân đoạn: lấy 01 người đứng cạnh gốc cây, sau đó ước chiều cao cây bằng mấy lần chiều cao người đứng để ước chiều cao cây.
+ Xác định tên loài cây: Tất cả những loài cây được đo đường kính 1,3 m đều được xác định tên loài và ghi vào Phiếu đo đếm rừng gỗ. Đối với những loài không biết tên, dùng dao xác định độ cứng của thân cây gỗ để xếp vào một trong các nhóm Spl, Sp2 và Sp3 (Spl: là những loài gỗ cứng (được xếp vào nhóm các loài gỗ tốt); Sp2: là những loài gồ trung bình (được xếp vào nhóm các loài gỗ trung bình); Sp3: là những loài gồ mềm (được xếp vào nhóm các loài gỗ tạp))

+ Xác định phẩm chất cây: Tất cả những cây gỗ đã đo đường kính đều được xác định phẩm chất cây theo 03 cấp phẩm chất: a, b, c. (Cây phẩm chất a: Cây gỗ khỏe mạnh, thân thẳng, đều, tán cân đối, không sâu bệnh hoặc rỗng ruột; Cây phẩm chất b: Cây có một số đặc điểm như thân hơi cong, tán lệch, có thể có u bướu hoặc một số khuyết tật nhỏ nhưng vẫn có khả năng sinh trưởng và phát triển đạt đến độ trưởng thành; hoặc cây đã trưởng thành, có một sổ khuyết tật nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng hoặc lợi dụng gỗ; Cây phẩm chất c: Cây đã trưởng thành, bị khuyết tật nặng (sâu bệnh, cong queo, rỗng ruột, cụt ngọn...) hầu như không cỏ khả năng lợi dụng gỗ; hoặc những cây chưa trưởng thành nhưng có nhiều khiếm khuyết (cây cong queo, sâu bệnh, rỗng ruột, cụt ngọn hoặc sinh trường không bình thường), khó có khả năng tiếp tục sinh trưởng và phát triển đạt đến độ trưởng thành.)
Chi tiết các mẫu biểu điều tra ngoại nghiệp theo Thông tư 16/2025/TT-BNNMT quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
+ Khối lượng Chọn, lập OTC và điểm điều tra dự kiến là 40 x 5 = 200 công (5 công / OTC theo Mục 36.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).

+ Khối lượng Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương dự kiến là 15 công (theo Mục 89, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).

- Thiết kế khai thác theo Thông tư 16/2025/TTBNNMT ngày 19/6/2025 của BNN VÀ MT: Rừng nghèo (TXN) 16,63  + Rừng chưa có trữ lượng (TXP) 0,08 + rừng hỗ giao núi đất (HG) 1,63 + Rừng nghèo kiệt (TXK) 1,93  +Rừng nghèo kiệt núi đá (TXDK) 0,69 + Rừng nghèo núi đá (TXDN) 0,08  + Rừng trung bình 1,78(TXB). Khối lượng dự kiến là (16,63*75 + 0,08*10 + 1,93*25 + 0,69*25 + 0,08*75  +1,78*150 + 1,63) x 0,48 = 762,3264 công ( theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/03/2006).
- Hoàn chỉnh số liệu, BĐ ngoại nghiệp: Khối lượng dự kiến là 22,82x0,005 = 0,1141 công (theo Mục 90, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Làm việc thống nhất số liệu ở địa phương: Khối lượng dự kiến là 2 công (theo Mục 91, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Chi phí chuyển quân (13 xã * 2ng/lượt): Khối lượng dự kiến là 26 x 2= 52 công (theo Mục 92.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).

5.3.3. Nội nghiệp
* Lập hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại Hội đồng rừng cấp tỉnh
-  Tính diện tích: Khối lượng dự kiến là 0,046 công (theo Mục 97, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Nhập số liệu vào máy tính: Khối lượng dự kiến là 4 công (theo Mục 98, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
-Tính toán thống kê các loại biểu: Khối lượng dự kiến là 8 công (theo Mục 118.7, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Tính toán xử lý số liệu OTC: Đối với trữ lượng gỗ tính các chỉ tiêu bình quân về đường kính D1.3 vả chiều cao Hvn theo phương pháp bình quân theo các OTC và các trạng thái rừng. Khối lượng dự kiến là 5 công (theo Mục 105, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
+ Tính thể tích cây gỗ được tính theo công thức:

Vcây =  x(D)2 x Hvn x F (m3).

Trong đó:  = 3,14

D: Đường kính thân cây tại vị trí cách gốc 1,3 m.

Hvn: Chiều cao vút ngọn của cây.

F: Hình số thân cây đứng (F=0,45).

+ Trữ lượng gỗ trong ô tiêu chuẩn được tính bằng công thức:

MOTC =    (m3/ô tiêu chuẩn)

Trong đó: i là số cây thứ i có giá trị từ cây thứ 1 đến cây thứ n trong ÔTC.

+ Trữ lượng gỗ bình quân/ô tiêu chuẩn được tính bằng công thức:

MOTC bq = (m3/ô tiêu chuẩn)

Trong đó: 

i là ô tiêu chuẩn thứ i có giá trị từ 1 đến n; 

n là số lượng ô tiêu chuẩn.

+ Trữ lượng gỗ bình quân/ha được tính bằng công thức:

Mha = MOTCbq x 20 (m3/ha)
- Biên tập trình bày bản đồ hiện trạng (mỗi tuyến đường 1 mảnh bản đồ): Số hóa BĐ, Biên tập bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ 1/5.000) phục vụ trình xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (theo quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024). Khối lượng dự kiến là 238 công (theo Mục 139.2, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).

- Phân tích số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng rừng: Trên cơ sở các tài liệu thu thập, tổng hợp kết quả điều tra, xác định ranh giới loại đất, loại rừng ngoài thực tế thuộc phạm vi thực hiện dự án, để phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng thể hiện đầy đủ các trường thông tin, dữ liệu về vị trí địa điểm (Tiểu khu, khoảnh, lô), diện tích, trạng thái rừng... Khối lượng dự kiến là 78 công (theo Mục 142.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Lập báo cáo hiện trạng rừng phục vụ trình xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Hội đồng rừng cấp tỉnh (theo quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024): Khối lượng dự kiến là 10 công (theo Mục 143.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).

- In ấn, giao nộp thành quả: Khối lượng dự kiến là 8 công (theo Mục 155, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).

* Lập phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (sau khi đã có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền)

- Phân tích số liệu phục vụ lập phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Khối lượng dự kiến là 120 công (theo Mục 150.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Lập phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT - BNNPTNT): Khối lượng dự kiến là 50 công (theo Mục 151.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- In ấn, giao nộp thành quả: Khối lượng dự kiến là 8 công (theo Mục 155, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
* Lập Phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên 

- Nhập số liệu vào máy tính; tính toán thống kê các loại biểu: Khối lượng dự kiến là 65,2 công (theo Mục 98, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả: Phân tích số liệu phục vụ lập Phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên. Khối lượng dự kiến là 78 công (theo Mục 142.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- Xây dựng báo cáo kết quả:
+ Tổng hợp hóa dữ liệu,biên tập, xây dựng bản đồ khai thác;
+ Lập Phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên;
+ Khối lượng dự kiến là 130 công (theo Mục 142.1, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
- In ấn, giao nộp thành quả: Khối lượng dự kiến là 8 công (theo Mục 155, Bảng 01 Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT).
5.4. Bảng tổng hợp khối lượng dự kiến
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Định mức (công)
	Tổng số công

	I
	Công tác chuẩn bị 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ
	Nhiệm vụ
	1
	5,0
	5,0

	2
	Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả
	Mảnh
	1
	7,0
	7,0

	3
	Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ
	Nhiệm vụ
	1
	10
	10,0

	4
	Thống nhất biện pháp kỹ thuật
	Nhiệm vụ
	1
	5,0
	5,0

	5
	Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật
	Nhiệm vụ
	1
	10
	10,0

	II
	Công tác Ngoại nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	Sơ thám, thu thập số liệu, Làm các thủ tục hành chính với địa phương, cơ sở
	Xã
	13
	5,0
	65,0

	2
	Di chuyển quân trong quá trình điều tra
	Km
	18,256
	0,2
	3,6512

	3
	Đo đạc đường ranh giới các loại rừng... (GPS)
	Km
	18,256
	0,5
	9,128

	4
	Khoanh vẽ, rà soát các loại đất, loại rừng lên bản đồ
	Ha
	22,82
	0,7
	15,974

	5
	Chọn, lập OTC và điểm điều tra
	OTC
	40
	5,0
	200,0

	6
	Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương
	nhiệm vụ
	1
	15,0
	15,0

	7
	Thiết kế khai thác
	Công/m3
	1588,18
	0,48
	762,3264

	8
	Hoàn chỉnh số liệu, BĐ ngoại nghiệp
	ha
	22,82
	0,005
	0,1141

	9
	Làm việc thống nhất số liệu ở xã
	Nhiệm vụ
	1
	2,0
	2,00

	10
	Chi phí chuyển quân (13 xã * 2ng/lượt)
	Lượt
	26
	2,0
	52,00

	III
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	 
	    766.197.165 
	7%
	 

	IV
	Nội nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	-
	Tính diện tích
	Lô
	46
	0,001
	0,046

	-
	Nhập số liệu vào máy tính
	Biểu
	40
	0,1
	4,0

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	Biểu
	40
	0,2
	8,0

	-
	Tính toán xử lý số liệu OTC
	OTC
	40
	0,125
	5,00

	-
	Biên tập trình bày bản đồ hiện trạng (mỗi tuyến đường 1 mảnh bản đồ)
	Mảnh
	17
	14
	238,0

	-
	Phân tích số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng rừng
	xã
	13
	6
	78,0

	-
	Lập báo cáo hiện trạng rừng phục vụ trình xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Hội đồng rừng cấp tỉnh
	Báo cáo
	1
	10
	10,0

	-
	In ấn, giao nộp thành quả
	Nhiệm vụ
	1
	8
	8,0

	2
	Lập phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (Sau khi đã được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền)
	 
	 
	 
	 

	-
	Phân tích số liệu phục vụ lập Hồ sơ CĐMĐ và PA nộp tiền TRTT
	Phương án, Hồ sơ
	1
	120
	120,0

	-
	Lập phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
	Phương án, Hồ sơ
	1
	50
	50,0

	-
	In ấn, giao nộp thành quả
	Nhiệm vụ
	1
	8
	8,0

	3
	Xây dựng hồ sơ Phương án khai thác, tận dụng gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhập số liệu vào máy tính theo các biểu điều tra
	Biểu
	652
	0,1
	65,2

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả
	xã
	13
	6
	78,0

	-
	Xây dựng báo cáo kết quả
	xã
	13
	10
	130,0

	-
	In ấn và giao nộp thành quả
	Nhiệm vụ
	1
	8
	8,0


6. Tài liệu sử dụng

- Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Ngoài ra sử dụng một số tài liệu, bản đồ liên quan khác.
7. Lập hồ sơ, phương án

- Đánh giá đặc điểm chung khu vực chuyển đổi 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên khu vực xin chuyển đổi

+ Địa hình, đất đai;

+ Khí hậu;

+ Tài nguyên rừng.

- Xác định đối tượng, diện tích, hiện trạng khu vực xin chuyển đổi.

- Xây dựng bản đồ
Căn cứ vào kết quả rà soát, đo vẽ ngoài thực địa tiến hành số hóa phân chia các lô trạng thái, xây dựng hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
8. Tài liệu bàn giao

- Thuyết minh hiện trạng rừng.

- Bản đồ hiện trạng rừng
- Chuẩn bị cho chủ đầu tư các văn bản: Văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép nộp tiền trồng rừng thay thế; văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng kèm theo hồ sơ liên quan.
9. Thời gian thực hiện: 12 tháng
PHẦN III: DỰ TOÁN
Căn cứ lập dự toán:
- Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng;
Giá trị dự toán: 1.775.708.219 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm linh tám nghìn, hai trăm mười chín đồng).
(Chi tiết kinh phí trong phụ lục dự toán kèm theo).
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